BÀI 9: AMINO ACID VÀ PEPTIDE 
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm về amino acid, amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể; gọi được tên một số amino acid thông dụng, đặc điểm cấu tạo phân tử của amino acid.

- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ sôi, khả năng hoà tan).

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester         hoá; phản ứng trùng ngưng của ε- và ω-amino acid).

- Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất điện di).

- Nêu được khái niệm peptide và viết được cấu tạo của peptide.

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu biuret).

- Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.
2. Năng lực

a. Năng lực chung

* Tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK và mạng internet để hoàn thiện phiếu học tập.

* Giao tiếp, hợp tác: Làm việc nhóm thực hiện thí nghiệm.  
* Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm, liên hệ thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học.
b. Năng lực hóa học

*Năng lực nhận thức hóa học

+ Đọc tên, viết công thức cấu tạo của amino acid.
+ Biết suy luận tính chất dựa vào cấu tạo và ngược lại.

+ Lập công thức của amino acid dựa vào phản ứng với kiềm và acid.

+ Tính sản phẩm thu được khi cho amino acid tác dụng với acid hoặc base, phản ứng cháy của amino acid.

+ Khối lượng sản phẩm thu được từ phản ứng trùng ngưng.

+ Biết vận dụng các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng để giải bài tập.

*Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất của amino acid, phân biệt các chất.
*Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học biết được sự chuyển hóa protein trong cơ thể, ứng dụng của amino acid , trong cuộc sống, giải thích được một số hiện tượng thực tế có liên quan đến amin, peptide, protein.
c. Năng lực số 
- 1.1.NC1a: HS sử dụng thiết bị kỹ thuật số (điện thoại/máy tính) để xem mô hình phân tử 3D của amino acid/peptide và video thí nghiệm sự điện di của glycine, lysine và glutamic acid.

- 1.1.NC1b: Tìm kiếm, phân tích thông tin từ internet về ứng dụng và tầm quan trọng sinh học của amino acid và peptide.
3.1.NC1a: Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau (slide, video, ...); lưu trữ các video báo cáo sản phẩm học tập.

3. Về phẩm chất

- Trung thực, chăm chỉ, nhân ái, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên (GV)

- Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, cặp ống nghiệm, giá ống nghiệm, cốc thủy tinh.

- Hoá chất: Glycine 10%, NaOH 10%, glutamic acid, CH3COOH tinh khiết, CuSO4 2%,                       NaOH 30%, dung dịch HNO3 đặc, lòng trắng trứng quì tím (nếu có) hoặc dùng thí nghiệm qua video.

- Hình vẽ tranh ảnh liên quan đến bài học. 

- Mỗi nhóm hoặc nhiều nhóm 01 bộ thí nghiệm (tùy theo điều kiện của nhà trường).
- Máy tính, máy chiếu, màn hình.

- Phần mềm/Website mô phỏng cấu trúc phân tử 3D (như MolView hoặc KingDraw).

- Video thí nghiệm: Phản ứng màu biuret, thí nghiệm điện di của amino acid.

- Phiếu học tập điện tử (Google Forms/Azota) cho phần luyện tập.

2. Học sinh (HS)
- Ôn lại các kiến thức đã học có liên quan: carboxylic acid (lớp 11), amine (tiết trước).

- Hoàn thành phiếu học tập số 1 theo yêu cầu của GV (GV chuẩn bị sẵn phiếu học tập số 1 và phát cho HS ở cuối buổi học trước).
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp, ... 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Do HS đã được học về amine (tính base yếu), và carboxylic acid (là chất điện li yếu,              có tính acid) nên GV khai các kiến thức đã học để phục vụ cho việc nghiên cứu bài mới. 
b. Nội dung: HS lập sơ đồ tư duy cho bài amin, carboxylic acid. 
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giao cho HS lập sơ đồ tư duy bài amine, carboxylic acid từ buổi học trước.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Lập sơ đồ tư duy bài amine, carboxylic acid ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Các nhóm treo sơ đồ tư duy, chấm chéo, chọn ra nhóm tốt nhất về nội dung, hình thức để trao thưởng.
Bước 4: Kết luận, nhận định

Dẫn dắt vào bài mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM, DANH PHÁP
a. Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm, công thức chung và đồng phân của amino acid (no, mạch hở có 1 nhóm amino và 1 nhóm carboxyl), danh pháp (tên thay thế, tên hệ thống, tên thường, kí hiệu).
b. Nội dung: HS hoàn thành các nội dung trong phiếu học tập số 1.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1. 

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Bảng tên gọi và công thức của các amino acid 

(Đã được GV cho HS chuẩn bị trước ở nhà)
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Trả lời các câu hỏi 
Câu 1. 

a) Nêu khái niệm thế nào là amino acid, từ đó viết công thức phân tử của amino acid?

b) Trong các amino acid trên, chất nào là amino acid no, mạch hở có 1 nhóm (NH2) và 1 nhóm (COOH)? Viết công thức chung của loại amino acid đó?

Câu 2. Loại amino acid ở ý 1b có những loại đồng phân amino acid nào? Lấy 1 ví dụ minh hoạ?

Câu 3. Hãy nêu quy tắc gọi tên thay thế của amino acid?

Câu 4. Hãy nêu quy tắc gọi tên bán hệ thống của amino acid  là gì?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời một số nhóm báo cáo, các nhóm khác góp ý, bổ sung. 

- Dựa vào các thông tin đã cho trong phiếu học tập, kết hợp với sách giáo khoa, HS có thể nêu được khái niệm, quy tắc gọi tên amino acid vì HS đã được học cách gọi tên carboxylic acid từ lớp 11 nên có thể nhận ra quy tắc gọi tên.

- HS có thể gặp khó khăn khi phải tìm công thức chung và tìm đồng phân của amino acid loại no, mạch hở, có 1nhóm (NH2) và 1 nhóm (COOH). 

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Trong quá trình HS hoạt động nhóm, GV quan sát kĩ tất cả các nhóm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí (ví dụ, nếu HS gặp khó khăn về việc nêu quy tắc gọi tên của amino acid thì GV có thể hướng dẫn HS liên hệ quy tắc gọi tên carboxylic acid, nhóm NH2 coi là một nhóm thế và gọi giống như một nhánh)
	I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁP
1. Khái niệm

*Khái niệm

*Công thức chung: (NH2)aCxHy(COOH)b; x, y, a, b ≥ 1; x, y, a, b nguyên, dương. 

                          hay: (NH2)aR(COOH)b ; a, b ≥ 1; a, b nguyên, dương, R là gốc hidrocarbon.

*Công thức chung của amino acid no, mạch hở có 1 nhóm (NH​2) và 1 nhóm (COOH) 

                        H2NCnH2nCOOH (n ≥ 1)

                 hay CnH2n+1NO2 (n ≥ 2)

2. Đồng phân amino acid của CnH2n+1NO2 (n ≥ 2).
a. Đồng phân 

- Đồng phân về mạch carbon. 

- Đồng phân về vị trí nhóm chức NH2.
b. Ví dụ: Đồng phân amino acid của C3H7O2N?

         CH3CH(NH2)COOH.
         H2NCH2CH2COOH. 

3. Danh pháp
a. Tên thay thế: vị trí + amino + tên carboxylic acid tương ứng + acid.

Ví dụ: H2N–CH2–COOH                            aminoetanoic acid  

           CH3CH(NH2)COOH                       2- aminopropanoic acid  
           H2NCH2CH2COOH                         3- aminopropanoic acid  
           HOOC–[CH2]2–CH(NH2)–COOH  2- aminopentanđioic acid  
b. Tên bán hệ thống: vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường của carboxylic acid tương ứng + acid.  
Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH              α-aminopropionic acid  
           H2N–[CH2]2–COOH                  β-aminopropionic acid
           H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH   α,ε-aminocaproic acid


Hoạt động 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
a. Mục tiêu: 
- Hiểu được amino acid có cấu tạo ion lưỡng cực do sự tương tác của nhóm (NH2) và nhóm (COOH).
- Phát triển năng lực số 1.1.NC1a: HS sử dụng thiết bị kỹ thuật số (điện thoại/máy tính) để xem mô hình phân tử 3D của amino acid/peptide.
b. Nội dung: Nêu được đặc điểm cấu tạo của amino acid.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, sử dụng điện thoại truy cập link mô phỏng 3D của glycine và alanine cho biết đặc điểm cấu tạo của amino acid.
https://www.shutterstock.com/video/clip-1080079172-glycine-3d-molecular-structure-animation-with-transparent
https://www.shutterstock.com/video/clip-1065628753-l-alanine-3d-molecular-structure-animation
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS nghiên cứu SGK, sử dụng điện thoại truy cập link mô phỏng 3D của glycine và alanine tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của amino acid.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV mời một số HS báo cáo, các HS khác góp ý, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV hướng dẫn để HS chốt được các kiến thức về đặc điểm cấu tạo của amino acid.
	II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
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Do nhóm COOH có tính acid, nhóm NH2 có tính base nên ở trạng thái kết tinh amino acid tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử.


Hoạt động 3: TÌM HIỂU TÍNH CHẤT VẬT LÍ, TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
a. Mục tiêu: 

- Nêu được một số tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ sôi, khả năng tan trong nước) dựa vào đặc điểm cấu tạo.

- Nêu được tính chất hoá học của amino acid từ nghiên cứu đặc điểm cấu tạo.

- Rèn năng lực hợp tác, năng lực thực hành hóa học. 
- Phát triển năng lực số 1.1.NC1a: HS sử dụng thiết bị kỹ thuật số (điện thoại/máy tính) để xem video thí nghiệm sự điện di của glycine, lysine và glutamic acid.
b. Nội dung: HS kết hợp với SGK trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: 

+ Nêu được một số tính chất vật lí của amino acid. 

- Các amino acid là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực (muối nội phân tử). 

+ Từ cấu tạo phân tử ra được các tính chất hóa học chung của amino acid.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- HĐ cá nhân: Từ đặc điểm cấu tạo của phân tử amino acid, kết hợp với SGK, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi? Các amino acid có thể tồn tại ở trạng thái nào, tính tan trong nước, nhiệt độ nóng chảy? 

- HĐ nhóm: Từ đặc điểm cấu tạo của amino acid, kết hợp với các kiến thức đã học ở bài carboxylic acid (lớp 11) và bài amine tiết trước, GV yêu cầu các nhóm dự đoán tính chất hóa học chung của các amino acid.

- GV thông báo các dụng cụ, hóa chất thí nghiệm có thể có, trên cơ sở đó các nhóm lựa chọn và đề xuất cách thực hiện các thí nghiệm để kiểm chứng các tính chất hóa học đã dự đoán của amino acid như: một số amino acid với quỳ tím.
- GV hướng dẫn HS sử dụng thiết bị kỹ thuật số (điện thoại/máy tính) để xem video thí nghiệm sự điện di của glycine, lysine và glutamic acid. 

Link truy cập: https://youtu.be/9C5TR4SL23k
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HĐ nhóm dự đoán tính chất hóa học chung của các amino acid.
- HS sử dụng thiết bị kỹ thuật số (điện thoại/máy tính) để xem video thí nghiệm sự điện di của glycine, lysine và glutamic acid.
- Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời một số nhóm báo cáo kết quả dự đoán tính chất hóa học của amino acid, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

- GV mời đại diện một số nhóm báo cáo quá trình thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích. Từ đó nêu các tính chất hóa học chung của amino acid. Các nhóm khác góp ý, bổ xung. GV hướng dẫn HS chuẩn hóa kiến thức về các tính chất hóa học của amino acid. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
	TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
- Các amino acid  là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực (muối nội phân tử). 

1. Phản ứng ester hóa nhóm COOH

       H2N−CH2−COOH + C2H5OH → H2N−CH2−COOC2H5 + H2O 
2. Tính chất lưỡng tính
* Amino acid phản ứng với acid  vô cơ mạnh cho muối, thí dụ:

                 H2N−CH2−COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH 

       hoặc: H3N+–CH2–COO– + HCl → ClH3N–CH2–COOH
* Amino acid phản ứng với base mạnh cho muối và nước, thí dụ:

                 H2N−CH2−COOH + NaOH → H2N−CH2−COONa + H2O 

       hoặc: H3N+–CH2–COO– + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O 
Như vậy, amino acid  có tính chất lưỡng tính.

3. Tính chất điện di

- Các amino acid có khả năng di chuyển khác nhau trong nhiều quá trình sinh học như ổn định pH của môi trường (tính chất điện di)
4. Phản ứng trùng ngưng
- Do có nhóm NH2 và COOH nên ε- và ω-amino acid tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành polymer thuộc loại poliamit
- Trong phản ứng này, OH của nhóm COOH ở phân tử acid  này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử acid  kia tạo thành nước và sinh ra polymer 
- Ví dụ:
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Hoạt động 4: KHÁI NIỆM, CẤU TẠO PEPTIDE 
a. Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm peptide và viết được cấu tạo của peptide.

b. Nội dung: Hoàn thành phiếu học tập số 3.
c. Sản phẩm: Câu trả lời vào vở để hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp tục hoàn thành phiếu học tập số 3.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Cho các peptide sau: NH2CH2CO-NHCH(CH3)COOH; NH2CH2CO-NHCH2CO-NH-CH(CH3)COOH; 

NH2CH(R')CO-NHCH(R")CO-…-NH-CH(R'")COOH


 Trả lời các câu hỏi sau

1. Nêu định nghĩa peptide, liên kết peptide? Phân loại peptide?

2. Nêu đặc điểm cấu tạo của peptide, tên gọi của peptide?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 3
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV mời một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung (lưu ý mời các nhóm có kết quả khác nhau trình GV cho bày để khi thảo luận chung cả lớp được phong phú, đa dạng và HS sẽ được rút kinh nghiệm thông qua lỗi sai của mình).    

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV hướng dẫn HS chuẩn hóa kiến thức.
Hoạt động 5: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PEPTIDE 
a. Mục tiêu: 

- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu biuret).

- Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.
b. Nội dung: Đọc SGK trình bày tính chất hóa học của peptide.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Từ cấu tạo của peptide hãy dự doán tính chất hóa học.
- GV thông báo các dụng cụ, hóa chất thí nghiệm có thể có, trên cơ sở đó các nhóm lựa chọn và đề xuất cách thực hiện các thí nghiệm phản ứng màu biuret.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời đại diện một số nhóm báo cáo quá trình thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích. Các nhóm khác góp ý, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định 

GV hướng dẫn HS chuẩn hóa kiến thức.
	2. Tính chất hoá học

a. Phản ứng thuỷ phân
*Quá trình thuỷ phân không hoàn toàn:
- VD: Gly-Tyr-Val-Ala khi bị thuỷ phân không hoàn toàn có thể tạo thành Gly-Tyr-Val,             Tyr-Val-Ala và các Gly-Tyr, Tyr-Val, Val-Ala.
*Quá trình thuỷ phân hoàn toàn, tuỳ thuộc các môi trường sẽ tạo thành các muối tương ứng.
- VD: 
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b. Phản ứng màu biuret (có thể thực hiện thí nghiệm nếu có)
Các peptide có từ hai liên kết peptide trở lên phản ứng với thuốc thử biuret (Cu(OH)2 trong môi trường kiềm), tạo thành dung dịch màu tím đặc trưng.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học trong bài về khái niệm, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học của amino acid.
b. Nội dung: Hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho HS HĐ cá nhân là chủ yếu, bên cạnh đó có thể cho HS HĐ cặp đôi hoặc trao đổi nhóm nhỏ để chia sẻ kết quả giải quyết các câu hỏi trong phiếu học tập hoặc gửi link bài tập online (Azota/Quizizz).
Câu 1: Amino acid là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chứa nhóm carboxyl và nhóm amino. 

B. chỉ chứa nhóm amino.

C. chỉ chứa nhóm carboxyl. 




D. chỉ chứa nitơ hoặc carbon.

Câu 2: Có bao nhiêu amino acid  có cùng công thức phân tử C4H9O2N? 


A. 3 chất.      

B. 4 chất.      


C. 5 chất.      

D. 6 chất.      
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Câu 3: Chất X vừa tác dụng được với acid, vừa tác dụng được với base. Chất X là

A. CH3COOH. 
B. H2NCH2COOH. 

C. CH3CHO. 
D. CH3NH2.

Câu 4: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol).  Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 4. 


 B. 2. 



C. 3. 


D. 5.

[image: image6.png]Giai: Cac chat théa man Ia: anilin, H;NCH,COOH,
CH3CHoCHoNH, = chon C.




Câu 5: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là       


A. dung dịch NaOH.   B. dung dịch HCl.  
C. quỳ tím.  

D. natri kim loại.  
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Câu 6. Cho 5 gam amino acid  X chứa 1 nhóm chức -NH2 tác dụng hết với 150 ml dd HCl 0,5M thu được m gam muối. Giá trị của m


A. 7,737 g
B. 7,5737 g
C. 7,7375 g
D. 7,735 g

 Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn m gam amino acid  X (X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH) thì thu được 0,3 mol CO2 và 0,25 mol H2O và 1,12 lít khí N2 (đkc). Công thức của X là:


A. H2NCH2CH2COOH
                                      B. H2NC
[image: image8.wmf]º

CCOOH
    

       C. H2NCH2COOH
                                      D. H2NCH=CHCOOH

Câu 8. Cho 3,75 gam glycine tác dụng với lượng dư dd NaOH thu được m gam muối. Tính giá trị m    

       A. 4,8 g
B. 4 g
C. 8,45 g
D. 4,85 g
Câu 9. Amino acid  X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lit dung dịch H2SO4 0,5 M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1 M và KOH 3 M thu được dung dịchchứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của N trong X là
       A. 11,966%.                
B. 10,687%.               
C. 10,526%.             
D. 9,524%.
Câu 10. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptide?

 A. H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH      
B. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH

C. H2NCH​2CH2CONHCH2CH2COOH           
D. H2NCH2CH2CONHCH2COOH
Câu 11. Tripeptide là hợp chất mà:

        A. Mỗi phân tử có ba liên kết peptide             

        B. Có liên kết peptide mà phân tử có ba amino acid giống nhau.

        C. Có liên kết peptide mà phân tử có 3 gốc((- amino acid  khác nhau.
        D. Có liên kết peptide mà phân tử có ba gốc (- amino acid.

Câu 12. Số peptide tối đa tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanine và glycine là
          A. 2.                     
B. 3.                         

C. 4.                          D. 1.
Câu 13: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptide Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptide khác nhau? 

          A. 3.                         
B. 1.  



C. 2.  

           
D. 4.

Câu 14: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là 

         A. dung dịch NaOH.  




B. dung dịch NaCl. 

         C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.  

D. dung dịch HCl.

Câu 15: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptide X, thu được 2 mol glycine (Gly), 1 mol alanine (Ala, 1 mol valine (Val) và 1 mol phenylalanine (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptide Val-Phe và tripeptide Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptide Gly-Gly. Chất X có công thức là 

        A. Gly-Ala-Val-Val-Phe.  



B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. 


        C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.  
      D. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc cặp đôi hoàn thành phiếu học tập (Từ câu 1 đến hết câu 5). Từ câu 6 – 10 HS hoàn thành vào vở để buổi sau GV kiểm tra.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV mời một số HS lên trình bày kết quả/lời giải, các HS khác góp ý, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV giúp HS nhận ra những chỗ sai sót cần chỉnh sửa và chuẩn hóa kiến thức, phương pháp giải bài tập.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong bài để giải quyết các các câu hỏi, bài tập gắn với thực tiễn và mở rộng kiến thức của HS.
- Phát triển năng lực số 1.1.NC1b: Tìm kiếm, phân tích thông tin từ internet về ứng dụng và tầm quan trọng sinh học của amino acid và peptide.

- Phát triển năng lực số 3.1.NC1a: Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau (slide, video, ...); lưu trữ các video báo cáo sản phẩm học tập.

b. Nội dung: HS về nhà tìm nguồn tài liệu tham khảo giải quyết câu hỏi gắn với thực tiễn.
c. Sản phẩm: Bài viết báo cáo hoặc bài trình bày powerpoint của HS.
d. Tổ chức thực hiện

- HS giải quyết câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy tìm hiểu qua tài liệu, internet, ... và cho biết vai trò của amino acid  với đời sống con người?
Câu 2: Em hãy tìm hiểu qua tài liệu, internet, … và cho biết cách bảo quản các thục phẩm giàu protein.
Câu 3: Em hãy tìm hiểu qua tài liệu, internet, … và cho biết bệnh bướu cổ có liên quan tới hormone tuyến giáp (là  protein ) nào ? vai trò của hormone đó với bệnh bướu cổ? làm thế nào để tránh bệnh bướu cổ?

- GV hướng dẫn HS về nhà làm và hướng dẫn HS tìm nguồn tài liệu tham khảo (internet, thư viện, góc học tập của lớp, ...). 

- Bài viết báo cáo hoặc bài trình bày PowerPoint của HS. [image: image9.png]
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